
TÊN HỌC PHẦN: CÁC MÔ HÌNH RA QUYẾT ĐỊNH ĐỢT HỌC 7
MÃ HỌC PHẦN : MGO 403 TÍN CHỈ 3

Ngày thi: 26/08/2012 LẦN THI 2

A P Q H L M I G F SỐ CHỮ

10 10 25 55 100

1 162330662 Nguyễn Thành Bi B16QTH1 8 7 7.5 5.5 6.4 Saïu pháøy Bäún

2 162330663 Nguyễn Thị Thanh Bình B16QTH1 0 5 7.5 5 5.1 Nàm pháøy Mäüt

3 162330679 Lê Thị Ái Diệu B16QTH1 0 0 0 LP 0.0 Khäng

4 162330701 Đoàn Quỳnh Giang B16QTH1 0 0 0 LP 0.0 Khäng

5 162330711 Bùi Thị Kim Hằng B16QTH1 7 9 8 5 6.4 Saïu pháøy Bäún

6 162330741 Đặng Ngọc Khánh B16QTH1 8 8.5 8 4 5.9 Nàm pháøy Chên

7 162330744 Lê Minh Khánh B16QTH1 7 5 7.5 6 6.4 Saïu pháøy Bäún

8 162330748 Nguyễn Thị Kim Khuyên B16QTH1 8 8 7.5 6.5 7.1 Baíy pháøy Mäüt

9 162330757 Văn Thị Mỹ Lệ B16QTH1 0 0 0 LP 0.0 Khäng

10 162330767 Lê Thị Hoài Luy B16QTH1 0 0 0 LP 0.0 Khäng

11 162330771 Phan Hoàng Thiên Lý B16QTH1 0 0 0 LP 0.0 Khäng

12 162330804 Hoàng Đình Ninh B16QTH1 7 7 7.5 5 6.0 Saïu

13 162330827 Võ Thành Quý B16QTH1 8 7 9 4 6.0 Saïu

14 162330831 Nguyễn Thị Như Quỳnh B16QTH1 0 0 0 LP 0.0 Khäng

15 152337730 Hồ Công Tài B16QTH1 0 4 8 5.5 5.4 Nàm pháøy Bäún

16 162330838 Lê Chí Tâm B16QTH1 7 7 7.5 7.5 7.4 Baíy pháøy Bäún

17 162330869 Lê Thị Ngọc Thu B16QTH1 0 0 0 LP 0.0 Khäng

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ B16QTH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
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17 162330869 Lê Thị Ngọc Thu B16QTH1 0 0 0 LP 0.0 Khäng

18 162330884 Phạm Nguyên Tịnh B16QTH1 7 6 7.5 8 7.6 Baíy pháøy Saïu

19 162330897 Nguyễn Minh Trí B16QTH1 8 9 8 8 8.1 Taïm pháøy Mäüt

20 162330910 Hà Minh Tuấn B16QTH1 7 7 7.5 8 7.7 Baíy pháøy Baíy

21 162330911 Nguyền Hồ Hoàng Tuấn B16QTH1 0 6 7.5 6 5.8 Nàm pháøy Taïm

22 162330916 Lê Thị Cát Tường B16QTH1 7 7 9 8 8.1 Taïm pháøy Mäüt

23 162330915 Nguyễn Thị Ánh Tuyết B16QTH1 0 5 7.5 5 5.1 Nàm pháøy Mäüt

24 162330918 Nguyễn Thị Hạ Uyên B16QTH1 0 0 0 LP 0.0 Khäng

25 162330656 Nguyễn Thị Kim Anh B16QTH2 9 7 8 V 0.0 Khäng

26 162320249 Phạm Thị Lệ Diễm B16QTH2 8 7 6.5 7 7.0 Baíy

27 162330698 Nguyễn Quang Đức B16QTH2 0 0 0 LP 0.0 Khäng

28 162330705 Trần Thu Hà B16QTH2 6 6 5 8.5 7.1 Baíy pháøy Mäüt

29 162330709 Bùi Thị Mỹ Hạnh B16QTH2 9 6 8.5 8 8.0 Taïm

30 162330710 Nguyễn Thị Như Hạnh B16QTH2 8 6 8 5.5 6.4 Saïu pháøy Bäún

31 162350469 Lê Thị Hạnh B16QTH2 8 7 8 6.5 7.1 Baíy pháøy Mäüt

32 162330725 Phan Văn Hoàn B16QTH2 5 5 7 5 5.5 Nàm pháøy Nàm

33 162330733 Nguyễn Thị Huệ B16QTH2 10 7 8.5 8 8.2 Taïm pháøy Hai

34 162330746 Nguyễn Trung Khoa B16QTH2 0 0 0 LP 0.0 Khäng

35 162330768 Đinh Thị Ly B16QTH2 0 0 0 LP 0.0 Khäng

36 162330778 Phạm Văn Minh B16QTH2 8 7 7 7 7.1 Baíy pháøy Mäüt

37 162330782 Ngô Pô Na B16QTH2 0 0 0 LP 0.0 Khäng

38 162330788 Hoàng Thị Ngà B16QTH2 8 8 7 7 7.2 Baíy pháøy Hai

39 162330797 Trần Thị Như Ngọc B16QTH2 5 6 8 4 5.3 Nàm pháøy Ba

40 162320313 Nguyễn Thị Thanh Nhàn B16QTH2 8 7 8 7 7.4 Baíy pháøy Bäún

41 152327091 Nguyễn Thị Phương B16QTH2 6 6 6 2 0.0 Khäng

42 162330837 Nguyễn Văn Sơn B16QTH2 0 4 7 LP 0.0 Khäng
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43 162330878 Nguyễn Thị Thu Thúy B16QTH2 9 7 7 6 6.7 Saïu pháøy Baíy

44 162330903 Võ Minh Trung B16QTH2 0 0 0 LP 0.0 Khäng

1 152337639 Nguyễn Thị Văn Lan B15QTH1 8 0 0 LP 0.0 Khäng

2 152337647 Bùi Thị Linh B15QTH1 0 0 0 LP 0.0 Khäng

3 152337725 Huỳnh Diệu Quỳnh B15QTH1 0 0 0 LP 0.0 Khäng

STT SL

1 28

2 19
47

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 09 năm 2012
        LẬP BẢNG                               KIỂM TRA GIÁM ĐỐC TT ĐÀO TẠO BẰNG 2 PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

(ký và ghi rõ họ tên)

Số sinh viên đạt 60%

Số sinh viên nợ 40%
TỔNG CỘNG : 100%
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Nguyễn T K Phượng                Phạm Hồng Phương Hồ Hà Đông ThS. Nguyễn Hữu Phú
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